
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 2221123715 2 BS/K22DH Phan Văn Hiếu 24/08/1998 K22AĐH 2.33  2.33  3.33  1.65  1.65  2.26  TB TT Huế

02 2221435824 3 BS/K22DH Bùi Phạm Thành Huy 03/05/1997 K22AĐH 3.00  3.00  3.65  1.00  2.65  2.66  K Đà Nẵng

03 2221435834 4 BS/K22DH Trần Văn Tân 30/07/1998 K22AĐH 2.33  1.65  4.00  1.65  1.65  2.26  TB Bình Định

04 2221115541 5 BS/K22DH Trương Quang Hòa 27/06/1998 K22CMU-TMT 2.33  2.33  3.65  2.33  2.00  2.53  K Đà Nẵng

05 2221654035 6 BS/K22DH Nguyễn Văn Linh 04/12/1998 K22CMU-TMT 3.00  3.00  4.00  2.33  3.65  3.20  G Quảng Nam

06 2221113513 7 BS/K22DH Trần Trương Thiện Nguyên 22/03/1997 K22CMU-TMT 1.65  3.65  2.65  1.65  1.65  2.25  TB Quảng Nam

07 2221125591 8 BS/K22DH Nguyễn Phúc Bảo Chương 31/05/1998 K22CMU-TPM 3.00  3.33  2.33  2.65  2.65  2.79  K Quảng Nam

08 2021123434 9 BS/K22DH Huỳnh Bá Cường 25/02/1995 K22CMU-TPM 2.00  1.00  2.00  3.00  2.65  2.13  TB Đà Nẵng

09 2221125768 10 BS/K22DH Nguyễn Mạnh Cường 19/09/1998 K22CMU-TPM 3.65  3.00  1.00  2.00  1.65  2.26  TB Đà Nẵng

10 2221128706 11 BS/K22DH Nguyễn Khắc Đạt 03/06/1998 K22CMU-TPM 2.33  2.33  2.33  2.65  2.65  2.46  TB Nghệ An

11 2221128585 12 BS/K22DH Nguyễn Phước Hải 01/10/1998 K22CMU-TPM 2.33  1.65  1.65  3.33  1.65  2.12  TB Đà Nẵng

12 2221125637 13 BS/K22DH Nguyễn Đỗ Trung Hiếu 05/10/1997 K22CMU-TPM 3.00  3.00  3.33  2.00  3.00  2.87  K Quảng Nam

13 2221123608 14 BS/K22DH Nguyễn Trí Hùng 28/02/1998 K22CMU-TPM 1.65  2.00  3.00  1.00  2.65  2.06  TB Quảng Trị

14 2221123613 15 BS/K22DH Nguyễn Hoàng Hưng 10/01/1998 K22CMU-TPM 2.33  2.65  1.65  3.65  1.00  2.26  TB Đà Nẵng

15 2221125657 16 BS/K22DH Hoàng Quốc Khánh 23/06/1998 K22CMU-TPM 1.65  3.00  2.00  2.00  2.65  2.26  TB Quảng Bình

16 2221123716 17 BS/K22DH Đỗ Quang Anh Kiệt 14/05/1998 K22CMU-TPM 1.65  2.33  2.65  2.00  1.65  2.06  TB Quảng Nam

17 2221125790 18 BS/K22DH Nguyễn Thanh Liêm 02/11/1994 K22CMU-TPM 2.65  2.33  2.00  1.00  2.00  2.00  TB Đà Nẵng

18 2221125792 19 BS/K22DH Nguyễn Thế Long 11/03/1997 K22CMU-TPM 3.00  2.00  3.33  3.33  1.00  2.53  K Quảng Trị

19 2221125793 20 BS/K22DH Hoàng Văn Lực 14/10/1998 K22CMU-TPM 2.33  2.65  2.00  4.00  2.65  2.73  K Đà Nẵng

20 2211114647 21 BS/K22DH Lưu Quang Minh 29/10/1998 K22CMU-TPM 3.00  2.65  3.33  4.00  2.65  3.13  K Đà Nẵng

21 2221125795 22 BS/K22DH Trần Thái Pháp 07/09/1998 K22CMU-TPM 2.65  2.00  3.00  3.65  2.65  2.79  K Đà Nẵng

22 2221716946 23 BS/K22DH Đặng Văn Phước 20/09/1998 K22CMU-TPM 4.00  3.33  2.00  2.33  1.65  2.66  K Đà Nẵng

23 2121213463 24 BS/K22DH Võ Duy Quyền 10/08/1997 K22CMU-TPM 2.33  2.33  4.00  1.65  2.65  2.59  K Quảng Nam

24 2221125703 25 BS/K22DH Hoàng Văn Tài 04/05/1996 K22CMU-TPM 2.65  1.65  2.65  2.65  1.65  2.25  TB Đà Nẵng

25 2221128479 26 BS/K22DH Phan Công Tài 26/02/1998 K22CMU-TPM 2.65  2.65  2.33  2.33  2.65  2.52  K Quảng Nam

26 2221125804 27 BS/K22DH Nguyễn Bá Thắng 02/01/1998 K22CMU-TPM 2.00  2.33  3.33  3.00  1.00  2.33  TB Quảng Nam

27 2221123631 28 BS/K22DH Hồ Viết Tín 04/05/1998 K22CMU-TPM 3.00  3.00  1.00  1.65  1.65  2.06  TB TT Huế

28 2221123598 29 BS/K22DH Huỳnh Bá Khánh Trình 11/08/1998 K22CMU-TPM 3.33  3.65  3.00  2.00  2.33  2.86  K Đà Nẵng

29 2111613094 30 BS/K22DH Phùng Hữu Khánh Trình 16/08/1997 K22CMU-TPM 2.00  2.00  2.65  2.33  3.00  2.40  TB Đà Nẵng

30 2221615501 31 BS/K22DH Nguyễn Hồng Phê 06/12/1998 K22CSU-KTR 2.33  3.33  3.65  3.33  3.65  3.26  G Phú Yên

31 2221618100 32 BS/K22DH Nguyễn Đình Thôi 24/11/1998 K22CSU-XDD 2.65  1.65  1.65  1.65  2.33  2.00  TB Đà Nẵng

32 2221662651 33 BS/K22DH Ngô Quang Huy 02/12/1998 K22CTP 2.33  1.65  2.33  2.65  1.65  2.12  TB Kon Tum

33 2220664934 34 BS/K22DH Hồ Khả Khương 07/07/1998 K22CTP 2.65  1.65  1.65  3.00  2.65  2.32  TB Bình Định

34 2121114128 35 BS/K22DH Trần Nguyên Bảo 28/11/1997 K22DLK 2.00  1.65  3.65  1.00  2.00  2.06  TB Hồ Chí Minh

35 2120715694 36 BS/K22DH Nguyễn Thị Thảo Ly 23/10/1997 K22DLK 2.00  1.00  3.65  2.65  2.33  2.33  TB Quảng Nam

36 2220313934 37 BS/K22DH Huỳnh Thị Ngân 10/01/1998 K22DLK 1.65  1.65  1.65  1.65  4.00  2.12  TB Quảng Nam

37 2220724317 38 BS/K22DH Phạm Thị Thu Ngân 15/02/1996 K22DLK 1.65  2.00  1.00  1.65  4.00  2.06  TB Quảng Nam

38 2121715787 39 BS/K22DH Dương Ngọc Quý 14/09/1997 K22DLK 2.33  1.65  2.65  1.65  3.00  2.26  TB Đà Nẵng

39 2120715942 40 BS/K22DH Trần Lê Kiều Xuân 11/04/1997 K22DLK 2.00  1.65  1.00  3.00  2.65  2.06  TB Đà Nẵng

40 2220718278 41 BS/K22DH Hà Minh Hưng 07/05/1998 K22DLK1 2.00  1.00  2.33  3.00  2.00  2.07  TB Đà Nẵng

41 2221218899 42 BS/K22DH Hồ Nguyên Khoa 27/11/1998 K22DLK1 4.00  2.65  3.00  3.65  2.00  3.06  K Đà Nẵng

42 2220716766 43 BS/K22DH Nguyễn Thị Minh Khanh 30/10/1998 K22DLK10 2.65  2.33  2.65  1.65  2.33  2.32  TB Quảng Nam

43 2220716696 44 BS/K22DH Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 05/10/1998 K22DLK11 3.65  2.00  1.65  2.00  2.00  2.26  TB Đà Nẵng
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44 2220716848 45 BS/K22DH Võ Thị Họa Mi 16/10/1998 K22DLK11 1.65  1.65  4.00  2.65  3.00  2.59  K Đà Nẵng

45 2221719368 46 BS/K22DH Trần Ngọc Sơn 28/03/1998 K22DLK11 1.00  1.00  2.33  2.65  3.00  2.00  TB Quảng Nam

46 2221719135 47 BS/K22DH Nguyễn Hữu Duy 19/12/1996 K22DLK12 1.65  3.65  3.65  3.00  1.00  2.59  K Quảng Nam

47 2221716892 48 BS/K22DH Dương Tấn Vĩnh Nguyên 31/12/1998 K22DLK12 3.65  3.33  2.33  3.33  2.00  2.93  K Quảng Nam

48 2220719476 49 BS/K22DH Phan Nguyễn Thị Quỳnh Trang 21/01/1998 K22DLK12 1.65  2.00  3.65  1.65  2.33  2.26  TB Đà Nẵng

49 2221714080 50 BS/K22DH Giang Vương Hoàng Hải 21/02/1998 K22DLK2 2.65  2.00  1.65  2.00  2.33  2.13  TB Đà Nẵng

50 2221714053 51 BS/K22DH Nguyễn Quang Phúc 29/06/1998 K22DLK2 4.00  4.00  1.65  2.33  3.65  3.13  K Đà Nẵng

51 2221714092 52 BS/K22DH Nguyễn Ngọc Thạch 09/11/1997 K22DLK2 4.00  2.65  1.65  1.65  3.65  2.72  K Quảng Ngãi

52 2221714111 53 BS/K22DH Phạm Khang Huy 09/02/1998 K22DLK3 1.00  2.33  2.65  3.33  3.33  2.53  K Đà Nẵng

53 2220313932 54 BS/K22DH Nguyễn Nguyệt Lý 29/05/1998 K22DLK3 1.00  3.33  2.00  1.65  2.00  2.00  TB Quảng Nam

54 2221728957 55 BS/K22DH Nguyễn Văn Thắng 29/04/1998 K22DLK3 2.33  1.65  3.00  2.00  2.00  2.20  TB Đà Nẵng

55 2220714125 56 BS/K22DH Nguyễn Thị Hà Trang 01/10/1998 K22DLK3 2.33  1.00  2.00  1.65  3.65  2.13  TB Đà Nẵng

56 2221716788 57 BS/K22DH Lê Văn Lanh 21/07/1998 K22DLK4 3.65  3.65  1.65  3.00  2.33  2.86  K Quảng Nam

57 2220716841 58 BS/K22DH Phan Hoàng Mai 06/07/1998 K22DLK4 2.65  1.65  2.33  2.65  2.00  2.26  TB Bình Định

58 2221217629 59 BS/K22DH Trần Đăng Quân 01/06/1998 K22DLK5 4.00  1.65  3.00  3.33  3.00  3.00  K Đà Nẵng

59 2220717149 60 BS/K22DH Trần Thanh Vân 06/08/1998 K22DLK5 2.00  1.65  4.00  1.65  2.33  2.33  TB Đà Nẵng

60 2220716601 61 BS/K22DH Phạm Xuân Bình 28/09/1997 K22DLK6 2.65  1.65  3.00  2.00  1.65  2.19  TB Đà Nẵng

61 2220326407 62 BS/K22DH Lê Thúy Na 20/05/1997 K22DLK6 1.65  2.33  1.00  1.65  4.00  2.13  TB Đà Nẵng

62 2220716978 63 BS/K22DH Huỳnh Thị Sâm 10/06/1998 K22DLK6 2.65  2.33  2.65  2.33  2.33  2.46  TB Phú Yên

63 2220719009 64 BS/K22DH Hoàng Thị Hoài Thương 07/01/1998 K22DLK6 2.65  1.65  4.00  4.00  3.33  3.13  K Quảng Bình

64 2220717172 65 BS/K22DH Bùi Lê Tường Vy 24/07/1998 K22DLK7 1.65  2.65  3.00  1.65  3.33  2.46  TB Quảng Ngãi

65 2220718153 66 BS/K22DH Phạm Minh Thanh Thảo 18/02/1998 K22DLK8 2.33  1.65  3.65  1.65  2.65  2.39  TB Đà Nẵng

66 2220717138 67 BS/K22DH Trần Thị Trâm Uyên 28/06/1998 K22DLK9 2.33  1.65  1.65  2.33  3.00  2.19  TB Đà Nẵng

67 2220729639 68 BS/K22DH Nguyễn Thùy Trâm 09/10/1998 K22DLL 2.33  2.00  3.33  2.00  1.65  2.26  TB Đà Nẵng

68 2220724213 69 BS/K22DH Lê Thị Trâm Anh 19/01/1997 K22DLL1 2.65  1.65  2.65  1.65  2.33  2.19  TB Đà Nẵng

69 2220728414 70 BS/K22DH Phan Hoàng Kha 14/10/1998 K22DLL1 2.00  1.00  2.33  3.65  1.65  2.13  TB Đà Nẵng

70 2221724255 71 BS/K22DH Giáp Thanh Thành 05/09/1998 K22DLL1 2.33  1.00  3.00  1.65  2.65  2.13  TB Đà Nẵng

71 2221716767 72 BS/K22DH Hà Bảo Khánh 17/12/1998 K22DLL3 3.33  4.00  2.33  2.00  2.00  2.73  K DakLak

72 2220727352 73 BS/K22DH Trần Thị Tuyết Như 31/12/1997 K22DLL3 3.00  1.00  2.00  1.00  3.00  2.00  TB Đà Nẵng

73 2220727395 74 BS/K22DH Nguyễn Thị Thu 08/10/1998 K22DLL3 1.65  2.33  3.65  2.65  3.00  2.66  K Quảng Nam

74 2210714736 75 BS/K22DH Trần Thị Mỹ Tiên 02/05/1998 K22DLL3 2.33  1.65  1.65  2.33  2.33  2.06  TB Đà Nẵng

75 2221727304 76 BS/K22DH Lương Trần Hiếu 10/10/1996 K22DLL4 3.65  3.33  3.00  2.65  4.00  3.33  G Quảng Nam

76 2221727363 77 BS/K22DH Phan Đại Hồng Phước 11/08/1997 K22DLL4 3.33  3.00  1.00  1.65  1.65  2.13  TB Quảng Nam

77 2220717103 78 BS/K22DH Mai Thị Tố Trinh 02/12/1998 K22DLL4 1.65  1.65  2.33  3.33  1.65  2.12  TB Đà Nẵng

78 2221172631 79 BS/K22DH Lê Quý Hiếu 27/10/1998 K22EĐT1 3.00  4.00  4.00  4.00  3.00  3.60  XS Đà Nẵng

79 2221172581 80 BS/K22DH Bùi Ngọc Thành 10/08/1998 K22EĐT1 3.65  4.00  2.65  4.00  3.33  3.53  G Quảng Nam

80 2211128224 81 BS/K22DH Ngô Tấn Tin 19/12/1998 K22EĐT1 3.65  4.00  4.00  1.00  2.65  3.06  K Quảng Nam

81 2221174885 82 BS/K22DH Nguyễn Văn Sơn 10/01/1998 K22EĐT2 1.65  2.00  2.33  2.65  1.65  2.06  TB Đà Nẵng

82 2221152563 83 BS/K22DH Trương Thanh Mạnh 21/07/1997 K22ETS 2.33  1.65  3.33  1.65  1.65  2.12  TB Nghệ An

83 2220263404 84 BS/K22DH Nguyễn Thị Hồng Cẩm 12/09/1998 K22KDN1 2.33  2.33  3.33  2.33  2.33  2.53  K Gia Lai

84 2221263374 85 BS/K22DH Lê Quang Quốc Dương 27/12/1998 K22KDN1 1.65  1.00  4.00  1.65  1.65  2.00  TB Quảng Trị

85 2220237906 86 BS/K22DH Trần Thị Diệu Huyền 18/01/1998 K22KDN3 2.33  2.65  3.65  3.00  2.00  2.73  K Quảng Trị

86 2220217589 87 BS/K22DH Phan Trúc Ngân 09/05/1998 K22KDN3 1.65  3.00  2.65  1.65  3.65  2.52  K Bình Định

87 2220265407 88 BS/K22DH Đỗ Thị Phương Nhi 02/08/1998 K22KDN3 2.33  2.65  3.33  2.65  2.00  2.59  K Quảng Trị

88 2220265431 89 BS/K22DH Nguyễn Thị Thi 30/08/1998 K22KDN3 3.33  3.65  3.33  3.65  3.00  3.39  G Quảng Bình

89 2220868178 90 BS/K22DH Ngô Thị Thu Trang 16/09/1998 K22KDN3 1.65  1.65  2.65  2.00  2.33  2.06  TB Quảng Bình

90 1920258890 91 BS/K22DH Nguyễn Thị Diễm Oanh 14/08/1994 K22KKT 3.33  2.33  1.65  3.00  2.00  2.46  TB Quảng Nam
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91 2221259631 92 BS/K22DH Trần Lương Hoàng Trân 07/04/1996 K22KKT 2.33  2.33  3.00  1.00  1.65  2.06  TB Quảng Bình

92 2220253332 93 BS/K22DH Võ Thị Diệu 20/02/1998 K22KKT1 2.33  2.00  4.00  1.00  3.33  2.53  K Đà Nẵng

93 2220253306 94 BS/K22DH Nguyễn Trần Bảo Nhi 16/07/1998 K22KKT1 2.00  3.33  3.00  4.00  3.00  3.07  K Bình Định

94 2221255274 95 BS/K22DH Võ Ngọc Hoàn Phong 02/02/1998 K22KKT2 4.00  4.00  2.65  1.65  1.65  2.79  K Quảng Nam

95 2220259232 96 BS/K22DH Lê Thu Thảo 09/01/1998 K22KKT2 2.33  2.00  2.33  2.65  2.65  2.39  TB Gia Lai

96 2221244555 97 BS/K22DH Phạm Văn Dưỡng 20/12/1998 K22KMT 3.33  3.00  3.65  1.65  2.00  2.73  K Quảng Nam

97 2221639341 98 BS/K22DH Đinh Tấn Thái 05/07/1996 K22KMT 2.00  1.65  2.65  2.33  1.65  2.06  TB Quảng Ngãi

98 2220418654 99 BS/K22DH Phạm Thị Hồng Đào 02/03/1998 K22KTN 3.00  3.65  3.65  1.00  3.65  2.99  K Đà Nẵng

99 2221423430 100 BS/K22DH Phan Tấn Quang Tuấn 23/02/1998 K22KTN 2.33  2.00  2.00  3.00  1.65  2.20  TB Đà Nẵng

100 2221619023 101 BS/K22DH Trương Văn Dương 23/12/1998 K22KTR 1.65  2.65  3.65  2.65  2.33  2.59  K Quảng Nam

101 2120335355 102 BS/K22DH Lê Thị Cẩm Chi 20/01/1997 K22NAB 1.65  1.65  3.65  1.65  3.00  2.32  TB Quảng Trị

102 2220359158 103 BS/K22DH Nguyễn Thị Thu Hiền 14/07/1997 K22NAB 3.33  1.65  2.00  2.33  2.65  2.39  TB Gia Lai

103 2220316224 104 BS/K22DH Nguyễn Thị Nhật Linh 25/01/1998 K22NAB 3.00  1.65  4.00  4.00  2.33  3.00  K Quảng Trị

104 2220316258 105 BS/K22DH Nguyễn Huỳnh Mai Như 18/07/1997 K22NAB 2.65  3.00  2.33  2.33  2.33  2.53  K Đà Nẵng

105 2220316275 106 BS/K22DH Phan Thị Diễm Quỳnh 15/03/1998 K22NAB 2.00  2.00  2.33  2.33  1.65  2.06  TB Kon Tum

106 2221727421 107 BS/K22DH Đoàn Minh Trung 10/11/1997 K22NAB 2.00  3.00  2.00  2.00  2.00  2.20  TB Quảng Bình

107 2120313152 108 BS/K22DH Trần Nguyễn Phương Uyên 08/11/1997 K22NAB 3.00  2.33  3.33  3.00  3.00  2.93  K Quảng Nam

108 2120317830 109 BS/K22DH Đồng Thị Kim Yến 08/11/1997 K22NAB 1.65  3.33  1.65  3.00  2.33  2.39  TB Quảng Nam

109 2120319296 110 BS/K22DH Lê Thị Hồng 12/02/1997 K22NAD 3.33  3.33  2.65  2.33  3.33  2.99  K Quảng Ngãi

110 2120337963 111 BS/K22DH Nguyễn Phương Thiên Nga 10/06/1997 K22NAD 2.65  1.65  2.65  2.65  3.00  2.52  K Đà Nẵng

111 2120317131 112 BS/K22DH Mai Ý Nhi 22/06/1996 K22NAD 2.33  2.33  2.00  2.33  3.33  2.46  TB Quảng Nam

112 2220328347 113 BS/K22DH Nguyễn Thị Thanh Thanh 22/12/1998 K22NAD 1.65  2.33  3.00  3.33  2.33  2.53  K Quảng Nam

113 2220318688 114 BS/K22DH Trần Thị Thanh Thảo 11/10/1998 K22NAD 1.65  1.65  3.00  2.33  3.00  2.33  TB Đà Nẵng

114 2220727417 115 BS/K22DH Trương Lê Diệu Trinh 22/10/1998 K22PSU-DLH 2.00  1.65  3.65  1.65  1.65  2.12  TB TT Huế

115 2120237958 116 BS/K22DH Lê Ngọc Thùy Dung 03/06/1997 K22PSU-DLK 2.33  1.65  4.00  2.00  4.00  2.80  K Quảng Nam

116 2121718381 117 BS/K22DH Lê Nguyễn Minh Duy 16/02/1997 K22PSU-DLK 1.65  1.00  3.00  3.00  1.65  2.06  TB Đà Nẵng

117 2121715602 118 BS/K22DH Nguyễn Ngô Hoàng Hải 08/08/1996 K22PSU-DLK 3.33  3.65  2.65  1.65  2.00  2.66  K Đà Nẵng

118 2220714126 119 BS/K22DH Lê Thị Mỹ Nguyên 05/09/1998 K22PSU-DLK1 3.33  2.33  2.33  1.65  2.33  2.39  TB Gia Lai

119 2221718557 120 BS/K22DH Thái Quang Vỹ 12/11/1996 K22PSU-DLK1 2.65  2.33  4.00  3.00  2.65  2.93  K Đà Nẵng

120 2221724250 121 BS/K22DH Võ Hoài Linh 20/12/1998 K22PSU-DLK2 2.65  3.00  3.33  2.65  1.65  2.66  K Bình Định

121 2220716918 122 BS/K22DH Trương Thảo Nhi 20/11/1998 K22PSU-DLK2 2.33  2.33  3.33  2.00  2.00  2.40  TB Quảng Nam

122 2220714139 123 BS/K22DH Trần Thái Minh Thảo 05/03/1998 K22PSU-DLK2 1.00  1.65  2.65  3.65  1.65  2.12  TB Quảng Nam

123 2220717195 124 BS/K22DH Dương Nguyễn Hiền Anh 29/11/1998 K22PSU-DLK4 2.65  1.00  1.65  1.65  3.33  2.06  TB Bình Định

124 2221716751 125 BS/K22DH Huỳnh Nguyễn Vĩnh Huy 23/09/1998 K22PSU-DLK4 3.00  3.00  2.33  1.00  1.65  2.20  TB Quảng Nam

125 2220716906 126 BS/K22DH Nguyễn Thị Yến Nhi 25/09/1998 K22PSU-DLK4 2.65  1.65  1.65  1.65  3.00  2.12  TB Đà Nẵng

126 2220718720 127 BS/K22DH Võ Thị Hoàng Nhi 26/08/1998 K22PSU-DLK4 1.65  1.65  3.65  2.00  2.00  2.19  TB Đà Nẵng

127 2220718763 128 BS/K22DH Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/07/1998 K22PSU-DLK4 3.33  1.00  3.33  2.00  3.00  2.53  K Quảng Nam

128 2220326367 129 BS/K22DH Trần Nguyễn Thục Đoan 24/08/1998 K22PSU-DLK5 2.33  1.65  3.33  2.65  1.65  2.32  TB Đà Nẵng

129 2220717227 130 BS/K22DH Trương Hà Phương 26/10/1998 K22PSU-DLK5 1.65  1.65  3.33  2.00  2.65  2.26  TB Đà Nẵng

130 2221268995 131 BS/K22DH Lê Đình Sơn 17/09/1998 K22PSU-KKT 2.33  1.65  3.00  3.33  1.65  2.39  TB Đà Nẵng

131 2220255296 132 BS/K22DH Phạm Thương Thi Thảo 02/03/1998 K22PSU-KKT 2.65  1.65  2.33  2.33  2.00  2.19  TB Quảng Nam

132 2220247959 133 BS/K22DH Ngô Thu Trà 07/08/1998 K22PSU-QNH 2.00  1.65  4.00  2.33  2.33  2.46  TB Thanh Hóa

133 2021217285 134 BS/K22DH Trần Quốc Khánh Nhân 24/08/1996 K22PSU-QTH 1.65  3.33  1.65  1.65  3.00  2.26  TB Quảng Nam

134 2220218079 135 BS/K22DH Nguyễn Đặng Thùy Trâm 24/04/1998 K22PSU-QTH 2.00  1.65  4.00  2.33  2.33  2.46  TB Đà Nẵng

135 2221214465 136 BS/K22DH Nguyễn Tài Hùng Anh 11/09/1998 K22PSU-QTH1 2.00  1.65  3.65  2.00  1.00  2.06  TB Đà Nẵng

136 2220214449 137 BS/K22DH Võ Kỳ Phương Duyên 08/08/1998 K22PSU-QTH1 3.00  2.33  3.00  3.33  3.33  3.00  K Bình Định

137 2221328530 138 BS/K22DH Chu Minh Hoàng 18/12/1998 K22PSU-QTH1 1.00  2.33  2.33  2.65  2.00  2.06  TB Gia Lai
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138 2220218379 139 BS/K22DH Đinh Thị Yến Nhi 30/08/1998 K22PSU-QTH1 2.33  1.00  3.65  1.65  2.00  2.13  TB Đà Nẵng

139 2221247919 140 BS/K22DH Trương Khắc Minh Chiến 24/08/1998 K22QNH 2.65  2.65  1.65  2.33  2.65  2.39  TB Quảng Trị

140 2221277844 141 BS/K22DH Phan Hoài Bảo 09/06/1998 K22QNT 1.00  1.65  1.65  3.65  3.00  2.19  TB DakLak

141 2221277863 142 BS/K22DH Lê Tấn Phi 08/03/1998 K22QNT 1.65  3.00  2.00  1.65  3.33  2.33  TB Đà Nẵng

142 2220274506 143 BS/K22DH Trần Thị Kim Uyên 20/02/1998 K22QNT 1.00  2.33  2.65  3.00  1.65  2.13  TB DakLak

143 2220234550 144 BS/K22DH Ngô Thị Thanh Lai 08/02/1997 K22QTC 1.65  2.33  3.00  3.65  2.65  2.66  K Quảng Ngãi

144 2220219677 145 BS/K22DH Nguyễn Thị Diễm 21/01/1998 K22QTH 3.00  3.00  3.33  2.00  3.65  3.00  K Quảng Nam

145 2221219531 146 BS/K22DH Lê Hoàng 01/07/1997 K22QTH 3.00  2.00  3.00  2.00  2.65  2.53  K Đà Nẵng

146 2121867595 147 BS/K22DH Phạm Tùng Lâm 20/09/1997 K22QTH 3.00  1.00  2.65  2.33  2.00  2.20  TB Đà Nẵng

147 2021358045 148 BS/K22DH Phan Văn Hoàng Long 15/08/1996 K22QTH 1.65  1.65  2.65  2.33  2.00  2.06  TB Quảng Nam

148 2221123581 149 BS/K22DH Đoàn Quốc Khánh 02/09/1998 K22QTH1 2.33  2.65  2.65  3.00  2.65  2.66  K Quảng Nam

149 2221218949 150 BS/K22DH Bùi Xuân Phú 29/01/1998 K22QTH1 4.00  4.00  4.00  3.00  4.00  3.80  XS Đà Nẵng

150 2221214394 151 BS/K22DH Nguyễn Duy Thiên 16/06/1998 K22QTH1 2.00  2.65  3.33  1.65  1.00  2.13  TB Phú Yên

151 2221214373 152 BS/K22DH Trần Quốc Thịnh 26/09/1998 K22QTH1 2.33  1.65  3.00  1.65  1.65  2.06  TB Đà Nẵng

152 2220214368 153 BS/K22DH Lữ Ngọc Tiên 25/07/1998 K22QTH1 2.00  2.33  1.65  2.65  1.65  2.06  TB Quảng Ngãi

153 2220214522 154 BS/K22DH Lâm Thị Mỹ Trâm 04/07/1998 K22QTH1 3.33  2.65  2.00  2.65  2.00  2.53  K Quảng Ngãi

154 2220218877 155 BS/K22DH Nguyễn Thị Tú Trinh 10/11/1998 K22QTH1 2.00  1.00  3.33  1.65  2.00  2.00  TB Đà Nẵng

155 2221218950 156 BS/K22DH Lương Chí Thạnh 28/10/1998 K22QTH2 3.65  3.65  2.33  4.00  2.33  3.19  K Đà Nẵng

156 2220217614 157 BS/K22DH Phan Thị Hồng Nhung 03/08/1998 K22QTH3 2.65  1.00  2.00  2.00  2.65  2.06  TB Quảng Bình

157 2221217456 158 BS/K22DH Nguyễn Quang Anh 26/10/1998 K22QTH4 3.00  3.65  4.00  3.33  2.33  3.26  G TT Huế

158 2221247922 159 BS/K22DH Trương Văn Đại 01/01/1998 K22QTH4 2.33  2.00  2.33  2.00  2.33  2.20  TB Đà Nẵng

159 2220219091 160 BS/K22DH Phan Thị Hoài My 21/01/1998 K22QTH4 2.33  2.65  2.00  2.00  2.65  2.33  TB Đà Nẵng

160 2221217714 161 BS/K22DH Nguyễn Lê Đại Vĩ 08/12/1998 K22QTH4 2.00  3.33  1.00  1.65  3.65  2.33  TB Gia Lai

161 2221218453 162 BS/K22DH Phan Duy Nhơn 25/04/1998 K22QTH5 3.00  3.00  3.65  4.00  4.00  3.53  G Quảng Nam

162 2220217672 163 BS/K22DH Nguyễn Bích Thủy 14/08/1998 K22QTH5 1.65  2.33  1.65  2.65  2.65  2.19  TB Gia Lai

163 2220217719 164 BS/K22DH Nguyễn Thị Duyên Vũ 03/10/1998 K22QTH6 2.65  3.00  1.65  3.00  3.33  2.73  K Quảng Nam

164 2220229398 165 BS/K22DH Võ Trần Anh Thư 17/07/1998 K22QTM 3.00  1.65  2.65  2.00  2.65  2.39  TB DakLak

165 2220228350 166 BS/K22DH Hoàng Lê Phương Thanh 11/09/1998 K22QTM1 1.65  3.00  3.33  3.65  2.00  2.73  K TT Huế

166 2220229671 167 BS/K22DH Phạm Mỹ Nga 09/03/1997 K22QTM2 2.65  3.00  3.65  2.65  2.33  2.86  K Quảng Nam

167 2221227802 168 BS/K22DH Văn Đức Nhuận 12/07/1998 K22QTM2 2.33  2.00  3.65  3.65  2.00  2.73  K DakLak

168 2221227811 169 BS/K22DH Đỗ Thanh Tâm 31/07/1998 K22QTM2 1.65  1.65  3.00  1.00  3.00  2.06  TB Quảng Ngãi

169 1921111322 170 BS/K22DH Nguyễn Thành Đức 26/10/1995 K22TMT 3.65  3.00  1.00  1.00  3.00  2.33  TB Quảng Trị

170 2221664918 171 BS/K22DH Phạm Nguyên Đức 12/10/1998 K22TNM 2.00  2.33  2.33  3.00  2.00  2.33  TB Bình Định

171 2221658693 172 BS/K22DH Nguyễn Mạnh Hải 31/01/1998 K22TNM 3.00  2.00  3.00  2.00  1.00  2.20  TB DakLak

172 2221656538 173 BS/K22DH Dương Phước Nhật Huynh 21/05/1998 K22TNM 3.33  2.65  1.65  2.00  1.65  2.26  TB Quảng Trị

173 2221123590 174 BS/K22DH Trần Tiến Anh 23/09/1998 K22TPM 2.00  2.65  2.33  1.65  1.65  2.06  TB TT Huế

174 2121118196 175 BS/K22DH Lê Phước Bắc 03/02/1996 K22TPM 2.00  2.00  2.65  1.65  1.65  2.00  TB Quảng Nam

175 2221123580 176 BS/K22DH Bùi Hữu Dự 25/10/1998 K22TPM 3.65  3.33  2.65  2.00  2.00  2.73  K Quảng Ngãi

176 2121119749 177 BS/K22DH Lê Công Đức 04/03/1997 K22TPM 2.33  2.65  1.65  1.65  2.00  2.06  TB Quảng Trị

177 2221125614 178 BS/K22DH Phan Hùng Dũng 04/05/1998 K22TPM 2.33  2.00  2.33  2.00  1.65  2.06  TB Quảng Bình

178 2221125621 179 BS/K22DH Nguyễn Trịnh Hoàng Gia 16/11/1998 K22TPM 2.33  2.33  3.33  1.65  1.00  2.13  TB Đà Nẵng

179 2221125627 180 BS/K22DH Huỳnh Ngọc Hải 20/10/1998 K22TPM 3.65  3.65  3.65  2.33  1.65  2.99  K Quảng Nam

180 2221123599 181 BS/K22DH Ngô Ngọc Hải 08/07/1997 K22TPM 1.65  1.65  2.33  2.33  2.65  2.12  TB Quảng Ngãi

181 2221115540 182 BS/K22DH Nguyễn Minh Hải 29/06/1998 K22TPM 2.65  2.00  2.00  2.65  1.65  2.19  TB Đà Nẵng

182 2221123519 183 BS/K22DH Huỳnh Văn Hoàng 14/06/1998 K22TPM 4.00  4.00  4.00  1.00  3.00  3.20  G Đà Nẵng

183 2221123629 184 BS/K22DH Nguyễn Đức Hoàng 17/08/1998 K22TPM 1.65  2.00  2.33  2.00  2.00  2.00  TB Thanh Hóa

184 2221249139 185 BS/K22DH Hồ Ngọc Tuấn Hùng 02/08/1997 K22TPM 2.00  2.33  2.33  2.00  2.00  2.13  TB Quảng Trị
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185 2221125652 186 BS/K22DH Nguyễn Kim Kha 09/07/1997 K22TPM 2.65  3.33  1.65  1.65  1.65  2.19  TB Quảng Nam

186 2221123539 187 BS/K22DH Bùi Hoàng Thành Nhân 20/02/1998 K22TPM 3.33  1.00  2.65  1.65  1.65  2.06  TB TT Huế

187 2220128271 188 BS/K22DH Trương Hồng Nhật 12/12/1998 K22TPM 3.00  3.00  1.65  1.65  3.00  2.46  TB Quảng Nam

188 2221123712 189 BS/K22DH Lê Đức Nhuận 28/12/1997 K22TPM 2.65  2.65  3.00  2.65  1.65  2.52  K Bình Định

189 2221125681 190 BS/K22DH Nguyễn Viết Niệm 25/12/1998 K22TPM 2.65  3.00  1.00  4.00  3.33  2.80  K DakLak

190 2221125717 191 BS/K22DH Nguyễn Đức Thạch 06/08/1998 K22TPM 3.00  3.65  3.00  2.00  1.65  2.66  K Đà Nẵng

191 2221128733 192 BS/K22DH Trần Hữu Thảo 11/11/1998 K22TPM 2.33  2.65  3.65  3.00  3.00  2.93  K Quảng Trị

192 2121118436 193 BS/K22DH Hồ Minh Trí 14/09/1997 K22TPM 2.33  3.00  1.00  2.33  1.65  2.06  TB Đà Nẵng

193 2221123620 194 BS/K22DH Lê Anh Tuấn 08/11/1998 K22TPM 3.00  2.33  2.65  1.65  2.65  2.46  TB Đà Nẵng

194 2021433409 195 BS/K22DH Nguyễn Anh Tuấn 12/01/1996 K22TPM 3.65  3.00  3.65  3.00  2.33  3.13  K Đà Nẵng

195 2221125757 196 BS/K22DH Phạm Hoàng Tùng 02/04/1998 K22TPM 2.00  2.65  1.65  2.33  1.65  2.06  TB Bình Định

196 2221624807 197 BS/K22DH Bùi Ngọc Vũ 05/09/1998 K22TPM 2.33  3.33  1.65  1.00  2.33  2.13  TB Quảng Nam

197 2221123701 198 BS/K22DH Lê Sỹ Vũ 10/02/1998 K22TPM 2.00  1.65  4.00  3.33  2.65  2.73  K DakLak

198 2220348006 199 BS/K22DH Lê Thùy Duyên 20/01/1998 K22VHD 3.65  1.65  1.65  2.65  1.65  2.25  TB DakLak

199 2120867598 200 BS/K22DH Nguyễn Thị Trang Điểm 20/08/1997 K22VLK 1.65  1.65  3.65  4.00  3.33  2.86  K Quảng Nam

200 2220869540 201 BS/K22DH Võ Thị Lan Oanh 20/04/1998 K22VLK 2.33  3.00  1.65  2.65  1.65  2.26  TB Đà Nẵng

201 2121116361 202 BS/K22DH Lê Thanh Phước 13/10/1997 K22VLK 2.33  2.33  2.65  3.33  2.33  2.59  K Quảng Ngãi

202 2220863744 203 BS/K22DH Ngô Thị Phương Liên 16/11/1998 K22VLK1 3.65  1.65  1.65  2.33  1.65  2.19  TB Hà Nội

203 2221863866 204 BS/K22DH Lê Quang Linh 13/02/1998 K22VLK1 2.33  2.33  2.65  1.65  1.65  2.12  TB Quảng Bình

204 2221863854 205 BS/K22DH Hồng Phúc Thịnh 12/04/1998 K22VLK1 1.65  1.65  2.65  1.65  3.33  2.19  TB Quảng Ngãi

205 2220863874 206 BS/K22DH Nguyễn Phạm Minh Châu 16/02/1998 K22VLK2 2.65  1.65  2.00  1.65  3.65  2.32  TB Gia Lai

206 2221863865 207 BS/K22DH Phan Thái Duy Khôi 15/10/1998 K22VLK2 3.00  2.33  2.65  1.65  2.33  2.39  TB Gia Lai

207 2220863834 208 BS/K22DH Phan Uyên Thanh 05/12/1997 K22VLK2 2.65  2.00  1.00  2.65  2.33  2.13  TB Gia Lai

208 2221863796 209 BS/K22DH Lê Doãn Tú 15/04/1998 K22VLK2 3.65  4.00  3.00  2.33  2.65  3.13  K Quảng Trị

209 2220868850 210 BS/K22DH Nguyễn Thị Kim Mến 03/11/1998 K22VLK3 1.65  1.00  3.65  3.65  2.00  2.39  TB DakLak

210 2220866108 211 BS/K22DH Trương Thị Tình 26/08/1998 K22VLK3 3.00  2.33  2.33  3.33  3.00  2.80  K Thanh Hóa

211 2221865922 212 BS/K22DH Nguyễn Đức Hiếu 15/08/1998 K22VLK4 2.65  1.00  3.65  2.00  2.33  2.33  TB Quảng Bình

212 2220866104 213 BS/K22DH Trần Thị Thanh Thủy 10/12/1997 K22VLK4 2.33  2.00  2.00  2.00  2.33  2.13  TB Đà Nẵng

213 2221866131 214 BS/K22DH Dương Lê Nhật Trường 24/11/1998 K22VLK4 2.65  1.00  3.33  2.65  3.00  2.53  K Gia Lai

214 2221866132 215 BS/K22DH Nguyễn Đình Minh Tú 19/01/1998 K22VLK4 2.65  1.65  3.33  4.00  2.65  2.86  K Quảng Ngãi

215 2220865913 216 BS/K22DH Vũ Thị Mỹ Hạnh 28/05/1998 K22VLK5 2.00  1.00  2.65  2.33  2.65  2.13  TB Quảng Ngãi

216 2220717183 217 BS/K22DH Trương Như Ý 08/08/1998 K22VLK5 1.65  2.33  1.65  4.00  3.65  2.66  K Đà Nẵng

217 2221868732 218 BS/K22DH Hoàng Công Tuấn Anh 11/07/1998 K22VLK6 3.65  2.00  2.33  2.00  1.65  2.33  TB DakLak

218 2220865903 219 BS/K22DH Trần Thị Nhật Hạ 18/06/1998 K22VLK6 1.00  2.33  2.33  2.33  2.33  2.06  TB DakLak

219 2220865918 220 BS/K22DH Trần Thị Thu Hiền 17/08/1998 K22VLK6 1.65  2.65  2.33  2.00  1.65  2.06  TB DakLak

220 2221865985 221 BS/K22DH Mai Đình Minh 09/04/1997 K22VLK6 2.65  2.00  3.33  3.65  1.65  2.66  K Quảng Bình

221 2220866000 222 BS/K22DH Nguyễn Thị Thiên Nga 31/12/1997 K22VLK6 1.65  1.65  2.33  2.33  2.65  2.12  TB Đà Nẵng

222 2221866035 223 BS/K22DH Nguyễn Văn Phong 15/01/1998 K22VLK7 2.33  3.33  2.00  3.65  3.33  2.93  K Bình Định

223 2220866114 224 BS/K22DH Trần Thị Mỹ Trâm 25/01/1998 K22VLK7 1.65  1.65  1.65  3.33  1.65  2.00  TB Quảng Ngãi

224 2220866160 225 BS/K22DH Trương Thị Kim Yến 28/03/1997 K22VLK7 3.00  3.00  1.65  3.00  1.65  2.46  TB Bình Định

225 2220865891 226 BS/K22DH Đặng Thị Kiều Duyên 08/05/1998 K22VLK8 1.65  2.33  3.00  2.00  2.65  2.33  TB Gia Lai

226 2220868484 227 BS/K22DH Nguyễn Bảo Ngọc 24/03/1998 K22VLK8 1.00  1.65  3.65  2.33  2.33  2.19  TB Quảng Bình

227 2220866010 228 BS/K22DH Nguyễn Thị Thảo Nguyên 20/05/1998 K22VLK8 2.33  2.00  1.65  3.33  3.33  2.53  K DakLak

228 2221265347 229 BS/K22DH Hoàng Công Anh 06/09/1998 K22VQH 2.65  2.33  3.00  1.00  2.65  2.33  TB Quảng Bình

229 2221356481 230 BS/K22DH Hồ Viết Bảo 23/06/1998 K22VQH 1.65  2.33  3.33  2.33  2.33  2.39  TB Đà Nẵng

230 2220326403 231 BS/K22DH Nguyễn Mỹ Linh 03/01/1998 K22VQH 2.33  3.65  3.33  1.65  2.00  2.59  K Bình Định

231 2220358459 232 BS/K22DH Nguyễn Thị Mỹ Linh 21/02/1998 K22VQH 1.65  2.00  3.33  4.00  1.65  2.53  K Đà Nẵng
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232 2220354017 233 BS/K22DH Nguyễn Tuyết Nhi 11/11/1998 K22VQH 3.65  2.65  3.33  1.00  2.33  2.59  K Đà Nẵng

233 2220354025 234 BS/K22DH Dương Thị Thuận 10/02/1998 K22VQH 2.00  2.00  1.65  3.65  3.00  2.46  TB Bắc Giang 

234 2220354021 235 BS/K22DH Nguyễn Thị Hải Yến 23/12/1998 K22VQH 2.33  1.65  3.33  2.33  1.65  2.26  TB Kon Tum

235 2121624222 236 BS/K22DH Thi Văn Bảo 08/05/1997 K22XDC 3.00  4.00  2.00  3.00  1.65  2.73  K Quảng Nam

236 2221125604 237 BS/K22DH Trần Tiến Đạt 10/12/1998 K22XDC 2.65  1.65  4.00  2.00  1.65  2.39  TB Quảng Bình

237 2221624804 238 BS/K22DH Đoàn Mạnh Tuân 08/02/1998 K22XDC 2.00  1.65  1.00  2.33  3.33  2.06  TB Quảng Nam

238 172217169 239 BS/K22DH Phan Minh Hiền 30/09/1993 K22XDD 2.65  2.33  3.33  3.00  2.33  2.73  K Quảng Nam

239 2221613451 240 BS/K22DH Võ Diệp Huy 16/11/1998 K22XDD1 2.00  2.33  3.33  2.00  1.65  2.26  TB Bình Định

240 2221615469 241 BS/K22DH Nguyễn Quang Anh 01/07/1998 K22XDD2 2.33  2.33  2.33  2.65  3.00  2.53  K Quảng Bình

241 2221618383 242 BS/K22DH Lê Quang Đạt 27/09/1998 K22XDD2 2.00  2.33  2.00  3.00  2.33  2.33  TB Quảng Trị

242 2221727280 243 BS/K22DH Lê Đoàn Duẫn 04/04/1998 K22XDD2 2.00  3.65  3.00  1.65  2.33  2.53  K Đà Nẵng

243 2221615492 244 BS/K22DH Trương Hoành Linh 21/12/1997 K22XDD2 3.65  1.00  2.65  3.33  1.65  2.46  TB Quảng Nam

244 2221624794 245 BS/K22DH Trần Ngọc Nhân 11/01/1998 K22XDD2 3.00  2.00  3.65  4.00  1.00  2.73  K Đà Nẵng

245 2221615519 246 BS/K22DH Nguyễn Thanh Tùng 27/04/1998 K22XDD2 3.33  1.65  2.65  1.65  2.00  2.26  TB Đăk Nông

246 2220615524 247 BS/K22DH Lê Xuân Vỹ 21/09/1998 K22XDD2 3.00  3.33  1.65  2.33  2.65  2.59  K Quảng Ngãi

247 2120514924 248 BS/K22DH Ngô Thị Kim Huệ 28/02/1997 K22YDD 2.00  2.33  1.65  1.65  2.65  2.06  TB Gia Lai

248 2220512745 249 BS/K22DH Huỳnh Lê Bảo Ngọc 07/06/1998 K22YDD1 2.65  2.00  3.65  1.65  2.65  2.52  K
Bà Rịa - 

Vũng Tàu

249 2220512725 250 BS/K22DH Nguyễn Thị Như Quỳnh 07/07/1998 K22YDD1 2.33  2.33  3.00  1.65  1.65  2.19  TB Đà Nẵng

250 2220512661 251 BS/K22DH Nguyễn Thị Ngọc Châu 20/12/1997 K22YDD2 1.65  2.00  3.65  2.33  2.00  2.33  TB Đà Nẵng

251 2220514980 252 BS/K22DH Hoàng Thị Cúc 06/05/1998 K22YDD4 2.33  1.65  2.65  1.00  2.65  2.06  TB Thanh Hóa

252 2221514989 253 BS/K22DH Lê Hoàng Đức 12/12/1998 K22YDD4 4.00  4.00  2.65  3.00  1.65  3.06  K Bình Định

253 2120524827 254 BS/K22DH Nguyễn Hà Linh 16/04/1997 K22YDH 3.00  2.00  2.65  2.65  2.33  2.53  K Quảng Bình

254 2120524554 255 BS/K22DH Phạm Thị Quỳnh Như 12/07/1996 K22YDH 2.65  2.00  1.65  3.33  2.33  2.39  TB Quảng Trị

255 2220528638 256 BS/K22DH Đỗ Uyên Vy 02/04/1998 K22YDH 1.65  2.00  4.00  2.00  2.65  2.46  TB DakLak

256 2120524679 257 BS/K22DH Mai Tường Vy 05/02/1997 K22YDH 2.00  1.65  3.33  1.00  3.00  2.20  TB Quảng Nam

257 2221523236 258 BS/K22DH Nguyễn Minh Toàn 01/01/1998 K22YDH2 2.00  1.65  3.00  2.65  2.33  2.33  TB Đà Nẵng

258 2220522913 259 BS/K22DH Ngô Khánh Nguyệt 22/10/1998 K22YDH4 2.00  3.00  2.00  2.00  2.00  2.20  TB Phú Yên

259 2221523098 260 BS/K22DH Đặng Văn Gia Trung 07/09/1998 K22YDH4 2.33  3.33  4.00  1.00  2.00  2.53  K Đà Nẵng

260 2220522776 261 BS/K22DH Trần Thư Hảo 02/04/1997 K22YDH6 3.00  2.33  2.65  3.33  1.65  2.59  K Đà Nẵng

261 2220522963 262 BS/K22DH Nguyễn Thị Phương Thu 01/10/1998 K22YDH6 3.00  4.00  3.33  3.65  3.65  3.53  G Kon Tum

262 2221522907 263 BS/K22DH Võ Ngọc Minh 11/05/1998 K22YDH7 2.00  2.65  2.33  1.00  2.33  2.06  TB Nghệ An

263 2220523049 264 BS/K22DH Phan Thị Thảo Nguyên 24/02/1998 K22YDH7 2.00  2.33  3.00  2.33  4.00  2.73  K Quảng Nam

264 2220523000 265 BS/K22DH Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 27/02/1998 K22YDH7 1.65  2.33  3.33  2.00  1.65  2.19  TB Quảng Nam

265 2221522772 266 BS/K22DH Hà Gia Huy 30/01/1998 K22YDH8 2.65  3.00  2.00  1.00  3.33  2.40  TB Bình Định

266 2221522848 267 BS/K22DH Nguyễn Đình Quang 18/02/1998 K22YDH8 3.00  2.33  2.00  2.33  2.65  2.46  TB TT Huế

267 2220522910 268 BS/K22DH Nguyễn Lê Phương Thảo 13/04/1997 K22YDH8 1.65  1.65  1.65  1.65  3.33  2.00  TB Quảng Ngãi

268 2220522912 269 BS/K22DH Lê Thuỳ Dương 17/04/1998 K22YDH9 3.00  1.65  2.65  1.65  2.33  2.26  TB Bình Định

269 2220522791 270 BS/K22DH Nguyễn Thị Hoa 26/10/1998 K22YDH9 3.33  2.00  3.65  1.65  1.65  2.46  TB DakLak

270 2220523030 271 BS/K22DH Hoàng Thị Phương Thảo 24/08/1998 K22YDH9 3.33  2.33  3.00  2.65  2.33  2.73  K Quảng Nam

271 2221532369 272 BS/K22DH Lê Nguyễn Tấn Hùng 15/07/1998 K22YDK 2.33  2.33  2.65  1.00  3.33  2.33  TB Lâm Đồng
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